KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 3 THÁNG 12
LỨA TUỔI NHÀ TRẺ 24-36 THÁNG


	Thời gian/hoạt động
	Tuần 3
Từ 16/12 đến 20/12
	Mục tiêu thực hiện

	Đón trẻ
	- Khuyến khích phụ huynh rèn cho con đọc các bài thơ, ca dao đồng dao to rõ ở nhà.
- Tuyên truyền phụ huynh nhắc nhở con phòng tránh 1 số hành động nguy hiểm (nhảy, leo trèo, nghịch vật sắt nhọn,...) khi ở nhà.
	

	Thể dục sáng
	Hô hấp: tập hít vào, thở ra.
- Tay: giơ cao, đưa ra phía trước, đưa sang ngang, đưa ra sau kết hợp với lắc bàn tay.
- Lưng, bụng, lườn: cúi về phía trước, nghiêng người sang 2 bên, vặn người sang 2 bên.
- Chân: ngồi xuống, đứng lên, co duỗi từng chân.
- Trọng động: Vận động bài hát " Chiếc bụng đói" (MT1)
	MT1

	Chơi - tập có chủ định
	T2
	Hoạt động tạo hình
GDPT NGÔN NGỮ
ĐỀ TÀI: NHẬN BIẾT TẬP NÓI CON ẾCH (MT19)
 
Hoạt động nhận biết
GDPT THẨM MỸ
ĐỀ TÀI: BÉ TẬP DI MÀU "ÔNG MẶT TRỜI"
	MT19, MT24, MT20, MT3, MT30, MT23

	
	T3
	Hoạt động nhận biết
GDPT NHẬN THỨC
ĐỀ TÀI: MÀU XANH – MÀU ĐỎ
 
Hoạt động tạo hình
GDPT THẨM MỸ
ĐỀ TÀI" HÁT " CHÚ MÈO"
	

	
	T4
	Làm quen văn học
GDPT NGÔN NGỮ
ĐỀ TÀI: KỂ CHUYỆN “ CÁ VÀ CHIM” (MT24)
 
Vận động
GDPT THỂ CHẤT
ĐỀ TÀI: TUNG VÀ BẮT BÓNG CÙNG CÔ (MT3)
	

	
	T5
	Rèn kĩ năng
GDPT THỂ CHẤT
ĐỀ TÀI : BÉ ĐI DÉP ĐÚNG (MT20)
 
Làm quen văn học
GDPT TÌNH CẢM, KĨ NĂNG XÃ HỘI
ĐỀ TÀI: ÔN KỸ NĂNG TỰ GIỚI THIỆU THÔNG TIN BẢN THÂN (MT30)
	

	
	T6
	Rèn kĩ năng
GDPT THỂ CHẤT
ĐỀ TÀI : BÉ TẬP ĐEO YẾM
 
Kỹ năng sống
GPPT NGÔN NGỮ
ĐỀ TÀI: CHÚ CHUỘT PHÁT PHÌ (MT23)
	

	Hoạt động ngoài trời
	T2
	Hoạt động ngoài trời
.1.QUAN SÁT: VƯỜN RAU CẢI
- Các con nhìn xem đây là rau gì?
- Rau có màu gì ?
- Rau có bộ phận nào ?
2.TRÒ CHƠI VẬN ĐỘNG : ĐUỔI BẮTT BÓNG
+ Cách chơi: Cô lăn bóng về phía trước và nói: “Lên lấy bóng cho cô nào”. cô đi lên cùng với trẻ để lăn bóng tiếp, cô cho trẻ nhặt bóng lên để đưa cho cô rồi lại chơi tiếp
+ Luật chơi: Khi trẻ chạy lên lấy bóng, cô vừa vỗ tay vừa nói “Nhanh lên, nhanh lên”. (MT5)
	MT5

	
	T3
	1. TRÒ CHƠI DÂN GIAN:BỊT MẮT BẮT DÊ:
Cách chơi: Cho cả lớp đứng thành vòng tròn, mỗi lần chơi chọn 2 trẻ, 1 trẻ làm dê, 1 trẻ làm người bắt dê. Cô bịt mắt cả 2 trẻ lại,khi chơi cả 2 trẻ đều đi trong vòng tròn. Trẻ làm Dê vừa đi vừa kêu be be be, trẻ bắt Dê phải chú ý lắng nghe để tìm và bắt được Dê.Nếu trẻ bắt được con Dê là thắng cuộc. Trò chơi tiếp tục cô chọn 2 trẻ khác lên chơi
2. TRÒ CHƠI TỰ DO: CẦU TUỘT, BẤP BÊNH
	

	
	T4
	1. TRÒ CHƠI VẬN ĐỘNG: NÉM BÓNG
- Cách chơi: xếp thành hai hàng. Bé cầm quả bóng, ném về phía trước cho trúng vào bảng dính
- Luật chơi: Nếu bóng không dính vào bảng gai, bé phải chạy đi nhặt bóng bỏ vào rổ và lấy bóng khác ném lại .
2. TRÒ CHƠI TỰ DO:TƯỚI NƯỚC CHO CÂY
	

	
	T5
	1.QUAN SÁT: BÁC LÀM VƯỜN
- Các con xem Bác đang làm gì ?
- Chúng ta cùng hỏi xem Bác đang làm gì nhé?
- Trước khi trồng rau Bác đã làm gì trước?
2. CHƠI TỰ DO:
- Phóng máy bay
- Chạy xe đạp, xe lắc (MT5)
	

	
	T6
	1.QUAN SÁT:HOA DÂM BỤT
+Đố các bạn đây là hoa gì?
+Hoa có màu gì ?
+Hoa có các bộ phận nào
2.TRÒ CHƠI DÂN GIAN: KÉO CƯA LỪA SẺ
- Cách chơi: trẻ ngồi đối diện với nhau, hai tay bạn nắm lấy nhau, rồi từ từ kéo về phía mình rồi từ từ đẩy bạn ra xa theo nhịp đọc của cô
	

	Chơi tập ở các góc
	* Góc xây dựng
Tham gia vào trò chơi cùng cô
- Chơi một mình , chơi nhóm nhỏ
- Xếp nhà, hàng rào
- Xếp đường đi
- Trẻ biết xếp chồng, xếp cạnh thành hàng rào
- Trẻ làm được mô hình từ 3-4 khối gỗ (xốp bitis) xếp cạnh nhau, đặt chồng lên nhau thành ngôi nhà, chuồng thú
Chuẩn bị: khối gạch xốp
Kỹ năng chơi: Trẻ xếp chồng 4 – 5 khối, xếp cạnh thành hàng rào , nhà , đường đi
* Góc học tập: Lồng hộp
Trẻ cầm bằng ngón cái và ngón trỏ , trẻ xếp được thứ tự từ to tới nhỏ
Lắp ráp theo màu
Chọn đồ chơi màu xanh,màu đỏ, màu vàng
Chuẩn bị: đồ chơi lắp ráp màu đỏ, xanh, vàng
Kỹ năng chơi: Trẻ nhận biết chon màu và ráp thành dây lắp ráp cùng màu
Xâu vòng
Chuẩn bị: hạt xâu, dây xâu, rổ đựng.
Kỹ năng chơi: Trẻ biết xâu hạt tạo thành vòng
* Góc văn học:
Trẻ tập lật sách , xem sách và nói được các nội dung trong sách truyện :
* Góc chơi giả bộ:
Bế em
Chuẩn bị: búp bê
Kỹ năng chơi: Trẻ biết bế (ẵm) em búp bê trên tay
Ru em ngủ
Chuẩn bị: búp bê, giường
Kỹ năng chơi: Trẻ biết đặt em búp bê lên giường và ru em ngủ
Cho em ăn
- Cho em ăn bột, uống nước
- Tắm em
- Ru em ngủ
Chuẩn bị: búp bê, chén, muỗng, ghế cho búp bê
Kỹ năng chơi: Trẻ biết đút búp bê ăn
Khám Bệnh cho em
-Trẻ biết cầm ống nghe và cầm kim tim , biết cho em uống thuốc
Xắt các loại trái cây và đồ ăn
-chuẩn bị : các loại trái cây và đồ ăn có dán gai dính, dao , thớt
-Kỹ năng chơi :Trẻ biết xắt thành đôi rồi bỏ vào đĩa,chén (MT21)
	MT38, MT16, MT21, MT40

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	Tập trẻ mang dép đi vào nhà vệ sinh
Tập trẻ cùng cô chuẩn bị bàn ăn, xếp hàng lấy thức ăn
Tập cho trẻ vứt rác đúng nơi quy định (MT11)
	MT9, MT10, MT11, MT8, MT12

	Chơi - tập buổi chiều
	T2
	- Hát: Đi học về
- Làm bài tập tạo hình trang số 5
	

	
	T3
	-Ra sân chơi:
- Trò chơi:Chim bay, cò bay.
	

	
	T4
	- Chơi trò chơi: Dán bóng
	

	
	T5
	Nghe cô kể chuyện " Cáo và Thỏ"
	

	
	T6
	Ôn các bài hát đã học
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